LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 15 (Từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
12/12
	
Sáng
	1
	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	29
	Tập đọc
	Buôn Chư Lênh đón cô giáo.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	71
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
	4
	29
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Hạnh phúc.(BS - Đ/c: Bỏ bài 3)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	29
	T.Anh-B
	Review
	

	
	
	6
	29
	Khoa học
	Thuỷ tinh (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDNSVMTL Bài 7: Tham gia giao thông
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
13/12
	
Sáng
	1
	29
	T.L.Văn
	Tiết 1: Luyện tập tả người (Tả hoạt động).
	GAĐT - máy

	
	
	2
	72
	Toán
	Luyện tập chung (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	15
	K.chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	29
	Song ngữ
	Revision for Progress Test 1 
	

	
	
	6
	29
	Thể dục
	Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thỏ nhảy” - BS
	

	
	
	7
	15
	Mĩ thuật
	Chú bộ đội của chúng em
	GAĐT - máy

	
	
	8
	
	Âm nhạc
	Ôn Tập đọc nhạc số 3. Kể chuyện Âm nhạc: Nghệ sĩ Cao Văn Lầu
	GAĐT - máy

	
Tư
14/12
	
Sáng
	1
	30
	Tập đọc
	Về ngôi nhà đang xây.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	73
	Toán
	Luyện tập chung (Giảm tải Bài 1d, 2b, 4c)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	15
	Chính tả
	Nghe viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	15
	Đọc sách
	CĐ 4 - Bài 3: GT một số cuốn sách theo chủ đề tháng.
	

	
	
Chiều
	5
	30
	Khoa học
	Cao su (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	6
	15
	Lịch sử
	Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 (Điều chỉnh)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	
	T.Anh-L
	Travel
	

	
Năm
15/12
	
Sáng
	1
	30
	LTVC
	Tiết 2: Tổng kết vốn từ.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	30
	T.Anh-B
	Thi HK1: Nói
	Máy

	
	
	3
	29
	Tin học
	Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
	

	
	
	4
	
	Toán
	Tỉ số phần trăm
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Revision for Progress Test 1 
	

	
	
	6
	15
	Địa lý
	Thương mại và du lịch
	GAĐT - máy

	
	
	7
	15
	Kỹ thuật
	Sử dụng tủ lạnh (tiết 2)
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
16/12
	
Sáng
	1
	30
	Tin học
	Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
	

	
	
	2
	30
	T.L.Văn
	Tiết 2: Luyện tập tả người (Tả hoạt động).
	GAĐT - máy

	
	
	3
	75
	Toán
	Giải toán về tỉ số % 
	GAĐT - máy

	
	
	4
	30
	Thể dục
	Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thỏ nhảy” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	15
	Đạo đức
	Tôn trọng phụ nữ-T2
	GAĐT - máy

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Uống nước nhớ nguồn
HĐ3: Em làm công tác Trần Quốc Toản
	Máy

	
	
	8

	
	T.Anh-L
	Travel
	


*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)								                   Ngày 09  tháng 12  năm  2022
Tổ trưởng



Vũ Thị Thu Hương


